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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MOBIFONE E-OFFICE 

1. Gói 20 User 

Gói 
Số lượng 

user 

Hình thức thanh 

toán 

(tháng) 

Đơn giá 
Phí user mua thêm 

(VNĐ/user/tháng) 

1 20 3 4.200.000 80.000 

2 20 6 7.800.000 80.000 

3 20 12 14.400.000 80.000 

2. Gói 50 User 

STT 
Số lượng 

user 

Hình thức thanh 

toán 

(tháng) 

Đơn giá 
Phí user mua thêm 

(VNĐ/user/tháng) 

1 50 3 9.750.000 70.000 

2 50 6 18.000.000 70.000 

3 50 12 33.000.000 70.000 

3. Gói 100 User 

STT 
Số lượng 

user 

Hình thức thanh 

toán 

(tháng) 

Đơn giá 
Phí user mua thêm 

(VNĐ/user/tháng) 

1 100 3 18.000.000 60.000 

2 100 6 33.000.000 60.000 

3 100 12 60.000.000 60.000 

4. Gói 200 User 

STT 
Số lượng 

user 

Hình thức thanh 

toán 

(tháng) 

Đơn giá 
Phí user mua thêm 

(VNĐ/user/tháng) 

1 200 3 33.000.000 50.000 
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2 200 6 60.000.000 50.000 

3 200 12 108.000.000 50.000 

Ghi chú: 

− Giá dịch vụ đã bao gồm VAT. 

 


